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Nội dung bài viết 

1. Bài 32: Luyện tập trang 147, 148 SGK Tiếng Việt lớp 3 Tập 1 - Kết nối tri 
thức 

Bài 32: Luyện tập trang 147, 148 SGK Tiếng Việt lớp 3 Tập 1 - Kết nối tri thức 

1. Luyện từ và câu 

Câu 1 trang 147 SGK Tiếng việt 3: Tìm từ ngữ chỉ sự vật thường thấy ở thành thị 
hoặc nông thông. 

Mẫu: 

- Ở thành thị: đường phố, chung cư cao tầng,... 

- Ở nông thôn: cánh đồng, vườn rau,... 

Trả lời: 

- Ở thành thị: Xe bus, ô tô, nhà hàng, trung tâm thương mại,... 

- Ở nông thôn: Đường làng, xe bò, chợ,... 

Câu 2 trang 147 SGK Tiếng việt 3: Tìm từ ngữ chỉ đặc điểm của mỗi sự vật em tìm 
được ở bài tập 1. 

Mẫu: 

- Đường phố: tấp nập... 

- Cánh đồng: rộng mênh mông... 

Trả lời: 

- Nhà hàng: Đắt đỏ, sang trọng 

- Trung tâm thương mại: rộng lớn, hiện đại 

- Xe bus: Hiện đại 

- Ô tô: đắt tiền 

- Đường làng: gập ghềnh 
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- Xe bò: thô sơ 

- Chợ: Đơn sơ 

Câu 3 trang 147 SGK Tiếng việt 3: Tìm những âm thanh được so sánh với nhau 
trong các câu dưới đây. Điền thông tin vào bảng theo mẫu. 

 

Mẫu: 

 

Trả lời: 

Âm thanh được so sánh Đặc điểm so sánh Từ so sánh Âm thanh dùng để so sánh 

Tiếng đàn tơ rưng 
Trầm hùng 

Thánh thót, róc rách 

Như 

Như 

Tiếng thác đổ 

Suối reo 

Tiếng chim sáo Ríu ran Như 

Một cái chợ vừa mở 

Lớp học vừa tan 

Buổi đàn ca liên hoan sắp bắt đầu 

Câu 4 trang 147 SGK Tiếng việt 3: Đặt một câu tả âm thanh có sử dụng biện pháp 
so sánh. 
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Trả lời: 

- Tiếng suối trong như tiếng hát xa. 

- Giọng mẹ ngọt như mía lùi. 

2. Luyện viết đoạn 

Câu 1 trang 148 SGK Tiếng việt 3: Viết thư cho bạn ở xa (hoặc cho người thân). 
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Trả lời: 

Hà Nội, ngày 9 tháng 1 năm 2021 

Nam thân mến! 

Dạo này cuộc sống của cậu có ổn không? Đầu thư, tớ muốn gửi lời hỏi thăm sức 
khỏe đến cậu và gia đình. Đã một năm kể từ khi cậu và gia đình chuyển vào Sài 
Gòn sống rồi, tớ thấy rất nhớ cậu. 

Tớ và gia đình dạo này vẫn khỏe. Năm học vừa rồi, tớ đã đạt danh hiệu học sinh 
giỏi. Còn cậu thì sao? Hàng ngày, tớ vẫn cùng các bạn đạp xe đến trường. Sau những 
giờ học miệt mài trên lớp, vào giờ ra chơi, cả lớp thường cùng nhau giải trí bằng 
những trò chơi tập thể rất thú vị. Điều đó làm tớ vô cùng thích thú. Những lúc đó tớ 
ước gì có cậu ở đây. Tớ mong rằng sớm được gặp cậu ở Hà Nội. Khi ấy, tớ và cậu sẽ 
lại cùng nhau đi chơi, những nơi đầy ắp kỉ niệm của hai chúng ta. 

Dạo này thời tiết vào đông rồi, cậu nhớ giữ gìn sức khỏe. Tớ chúc cậu học tập thật 
tốt. Và đừng quên khi nhận được thư, cậu phải viết thư trả lời ngay nhé! 

Bạn của cậu 

Linh 

Câu 2 trang 148 SGK Tiếng việt 3: Chia sẻ bức thư của em trong nhóm và nghe góp 
ý của các bạn để chỉnh sửa. 

Trả lời: 

- Chia sẻ bức thư cùng các bạn. 

- Lắng nghe ý kiến của các bạn và chỉnh sửa. 


